
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈN H  SƠN LÀ ĐỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 0 B tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành kế hoạch kiếm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh năm 2020

CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưoìig ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chírih phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban-hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch kiếm soát thủ tục 
hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Diều 2, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ú y  ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sỏ', 
ban, ngành, Chủ tịch ú y  ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đon 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ¿Cs

Nơi nhận:
-  Văn p h ò n g  C h ín h  phủ;
- Chủ tịch, Phó C h ủ  tịch U B N D  tỉnh;
- Lãnh đ ạo  V ăn phò n g  U B N D  tinh;
- Các Sở, Ban ngành  tỉnh;
- U B N D  các huyện , thành  phố;
- C ổng thô n g  tin điện  tử  tỉnh Son La;
- Lưu: V T , K S T T H C .

CHỦ TỊC H

r

uôc K hánh



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH 
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ - t í  /QĐ-UBND ngàyị)8/01/2020 
của Chủ tịch Úy ban nhản dân tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính, ú y  ban nhân dân tỉnh xây 
dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020, với các nội 
dung trọng tâm sau:

1. M ỤC Đ ÍCH , YÊU CẦU

- Tố chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiếm soát TTHC trên địa 
bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tố chức đảm bảo minh bạch, 
khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của 
người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiếu, nắm vững các quy định về TTHC, 
thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC 
của các cơ quan nhà nước.

- Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; Phân 
công công việc rõ ràng, họp lý, phù họp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn 
vị; xác định cụ thế, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến 
kết quả công việc.

II. NỘI DUNG T H ự C  H IỆN  (Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

III. K IN H  PH Í

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC của ủy  ban 
nhân dân tỉnh Sơn La năm 2020 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn 
kinh phí họp pháp khác (nếu cổ) theo quy định pháp luật.

IV. TỔ  CH Ú C TH Ụ C HIỆN

1. Căn cứ Ke hoạch này, Thủ trưởng các sỏ’, ban, ngành, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Ke hoạch triến khai nhiệm vụ kiếm 
soát TTHC năm 2020 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng ƯBND 
tỉnh trước ngày 15/02/2020 đế tong họp, tham mưu giúp úy  ban nhân dân tỉnh 
báo cáo Văn phòng Chính phủ.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung 
trong Ke hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của ủ y  ban nhân dân tỉnh có trách 
nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triến khai thực



hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh về kết quả thực 
hiện công việc.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
Ke hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính 
phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các huyện, thành phố 
báo cáo Úy ban nhân dân tỉnh qua Văn phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh để kịp thời 
chỉ đạo, tháo gỡ./. 9&

Nơi nhận:
-  V ăn p h ò n g  C h ín h  phủ ;
- Chủ t ịch ,  P h ó  C h ủ  t ịch  U B N D  tỉnh;
- Lãnh đạo  V ă n  p h ò n g  U B N D  tỉnh;
- Các Sở, B an  n g à n h  tỉnh ;
- Ư B N D  các  h u y ệ n ,  th à n h  phố;
- C ổng  th ô n g  tin  đ iệ n  tử  t ỉnh  Sơn  La;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊC H

ng Quốc Khánh



PHỤ LỤC
Nội dung kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

h kèm theo Quyết định sổ  4 b /QĐ-UBND ngày 0 $  tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Nộị dung công việc Kết auả thực hiện Co’ quan chủ trì Cơ quan phối họp
Thòi gian 
hoàn thành

I . XÂY DựNG, BAN HÀNH VĂN BẢN

1
Quyết định ban hành Kế 
hoạch kiếm soát thủ tục 
hành chính

Quyết định
Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Sở. ban, ngành, 
UBND các huyện, 
thành phố

Tháng 01/2020

2
Ke hoạch kiếm tra việc thực 
hiện kiêm soát thủ tục hành 
chính

Kế hoạch
Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành; 
UBND các huyện, 
thành phố

Tháng 02/2020

3

Ban hành các văn bản chỉ 
đạo thực hiện công tác kiêm 
soát thủ tục hành chính theo 
chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ.

Văn bản
Văn phòng Uy ban 
nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, 
thành phố

Thường xuyên

II. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC TTHC, KIẺM SOÁT CHẤT LƯỢNG TTHC VÀ CẬP NHẬT TTHC TRÊN c o  SỎ DỮ 
LIỆU QUỐC GIA

— ỉ— Xây dựng dự thảo Quyết Hồ sơ trình Chủ tịch
C áasở, ban, ngành

- Văn phòna ủ y Thường xuvên
1 định công bô danh mục ƯBND tỉnh công bô danh ban nhân dân tính;



ũ
\

cồns  vi?c Kết quả thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thòi gian 
hoàn thành

thẩm quyền 
'Sẻảits^à í^C của các cấp chính 
quyền trên địa bàn tỉnh hoặc 
Quyết định công bố TTHC 
(trons; trường họp được Luật 
giao)

mục TTHC hoặc công bô 
TTHC

- ƯBND các huyện, 
thành phố;

- UBNDcấpxã.

2
Kiểm soát chất lượns; hồ sơ 
trình công bố danh mục 
TTHC hoặc công bố TTHC

Quyết định của Chủ tịch 
ƯBND tỉnh

Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành Thường xuyên

3

Nhập, đăng tải công khai, 
tích họp, khai thác và quản 
lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính

Công khai TTHC trên 
CSDLQG về TTHC: 
(https://csdl.dichvucong.g 
ov.vn)

Văn phòng Uy ban 
nhân dân tỉnh Thường xuyên

4
Công khai TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết tại cơ 
quan, đơn vị

Đảm bảo các hình thức 
công khai đầy đủ, rõ ràng, 
minh bạch, dễ tiếp cận 
theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 02/2017/TT-VPCP 
ngảy 31/10/2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ

- Các sở, ban, ngành;

- Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

- Cơ quan, tổ chức 
được nhà nước ủy 
quyền thực hiện 
dịch vụ công

Văn phòng Uy ban 
nhân dân tỉnh

Thường xuyên

https://csdl.dichvucong.g
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Kết quả thực hiện Cơ cman chủ trì Cơ Guan phối họp
Thòi gian 
hoàn thành
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Ỉ
Tổ chức thực hiện rà soát, 
đánh giá TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyêt

Xây dựng Báo cáo tông 
hợp kết quả rà soát và đê 
xuất Phương án đơn aiản 
hóa TTHC (nếu có) trình 
UBND tỉnh phê duyệt

- Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, 
thành phố

Văn phòng UBND 
tỉnh

Trước ngày 
15/9/2020

IV. THAM GIA Ý KIÉN VẺ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1
Tham gia ý kiến đối với dự 
thảo văn bản quy phạm pháp 
luật có quy định về TTHC

Văn bản tham gia ý kiến
Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Sở, ban, ngành (cơ 
quan chủ trì soạn 
thảo văn bản) Văn 
phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Thường xuyên

2
1

Tổ chức họp chuyên đề tham 
vấn ý kiến đối với dự thảo 
văn bản QPPL quy định về 
TTHC

Hội nghị chuyên đề
- Văn phòng ủ y  
ban nhân dân tỉnh;

- Các sở, ban, ngành.

Các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan

Tổ chức Hội nghị 
tham vấn khi có
yêu câu

V. TIÉP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỎ CHỨC VÈ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai niêm yết số điện 
thoại, thư điện tử cơ quan 
tiếp nhận phản ánh kiến nghị 
(đia chỉ: Phong KSTTHC

Niêm yết tại bộ phận Một 
cửa, trụ sở cơ quan tiếp 
nhận và giải quyết công

- Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công;

- Các sở, ban, ngành;
Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Thường xuyên

Văn phòng Uy ban nhân dân
viẹc - ƯBND các huyện,



ỉ f  //'
c^nẵ v'ệc
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Kết quả thực hiện C oquan  chủ trì Cơ quan phối họp

Thòi gian 
hoàn thành

X
<E|ĩm 3^ìjKa; Số điện thoại: 
*££233^^430; email: 
kstthc.201 l@ gmail.com)

thành phô;

- UBND xã, phưòng, 
thị trấn;

- Các đơn vị khác 
có giải quyết TTHC.

2

Tiếp nhận và xử lý phản 
ánh, kiến nehị của cá nhân, 
tố chức về quy định hành 
chính

Xử lý hoặc chuyến phản 
ánh, kiến nghị đến cơ 
quan nhà nước có thấm 
quyền xem xét, theo dõi, 
xử lý

Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

- Các sở, ban ngành;

- UBNĐ các huyện, 
thành phố;

- UBND xã, phường, 
thị trấn.

Năm 2020

VI. TH ựC  HIỆN TRUYỀN THÔNG VÈ CÔNG TÁC KIỀM SOÁT TTHC

1

.

Tổ chức thực hiện công tác 
truyên thông về thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh

Tin, bài, ảnh, phóng sự và 
các sản phẩm truyền 

thông khác

- Đài Phát thanh 
truyền hình tỉnh; 
Báo Sơn La; Thông 
tấn xã VN tại Sơn 
La;

- Các sở, ban, ngành; 
UBND các huyện, 
thành phố; UBND 
xã, phường, thị trấn; 
các tố chức Đoàn 
thể của tính.

Văn phòng ủ y  ban 
rihân dân tỉnh

Thường xuyên

A

mailto:l@gmail.com


11 *  y
công việc

yiữr- V  tĩíì ì lỉ
Kết quả thực hiện Co’ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

Thòi gian 
hoàn thành

1  H T \v^i-\ y ằ ễ m ế k s ầ íIÊN TOÀN CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MÓI KIẺM SOÁT THỦ TUC HÀNH CHÍNH7 • • ---------------------------------

X ế

.1

To cHưc tập huấn nghiệp vụ 
kiếm soát thủ tục hành chính 
cho công chức đầu mối làm 
công tác kiểm soát TTHC

Kế hoạch, bài giảng, báo 
cáo kết quả

Văn Dhòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

-Cácsở,ban ngành;

- UBND các huyện, 
thành phố;

- UBND xã, phưòng, 
thị trấn.

Năm 2020 (khi có 
chỉ đạo, hướng 

dẫn của Văn 
phòng Chính phủ)

2

Kiện toàn công chức làm 
đầu mối kiểm soát TTHC 
của các sở, ngành cấp tỉnh

Quyết định
Văn phòng Uy ban 

nhân dân tỉnh
Các sở, ban, ngành 

của tỉnh
Khi có thay đổi 

nhân sựKiện toàn công chức làm 
đầu mối kiểm soát TTHC 

cấp huyện, cấp xã
Quyết định

UBND các huyện, 
thành phố

ƯBND các xã, 
phường, thị trấn

VIII. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

1
Báo cáo về tình hình, kết 

quả kiếm soát thủ tục hành 
chính quý, năm

Báo cáo
Văn phòng ủ y  ban 

nhân dân tỉnh

- Các sở, ban ngành;

- UBND các huyện, 
thành phố;

- UBND xã, phưòng, 
thị trấn.

Tháng 03, Tháng 
06, Tháng 9, 

Tháng 12 năm 
¿020

fìán r.án vô t ì n h  h ì n h —kêị----- y w  h , -C ácsở,ban ngành;
2 ! , ; ’

quả kiêm soát thủ tục hành
1

Báo cáo
nhân dân tỉnh - UBND các huyện,

Theo chỉ dạo
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Ệ f  công việc Kết quả thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối họp
Thòi gian 
hoàn thành .

bàn tỉnh theo 
^nt!yẻT^đ^^)ặc theo yêu cầu 

tướns Chính phủ, 
Văn phòng Chính phủ

thành phô;

- UBND xã, phường, 
thị trấn.

IX. HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC KIẺM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Hoc tập, trao đổi kinh 
nghiệm tại tỉnh (thành phố) 
thực hiện tốt công tác kiểm 
soát TTHC

Báo cáo kết quả học tập, 
trao đối kinh nahiệm

Văn phòng ủ y  ban 
nhân dân tỉnh

Tô chức, cá nhân 
liên quan

Năm 2020


